
Chương VI. 

Luật điều chỉnh thương mại điện tử 

 

1. Khái quát khung pháp lý về thương mại điện tử trên thế giới 

1.1. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL 

 Luật mẫu về Thương mại điện tử của UNCITRAL (Model Law on Electronic 

Commerce) được UNCITRAL thông qua ngày 12/06/1996 và được chính thức công 

bố trong báo cáo của Hội nghị lần thứ 6 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 

12/12/1996. Đạo luật này có hiệu lực áp dụng đối với những mối quan hệ phát sinh 

khi áp dụng phương thức kinh doanh thương mại điện tử. Mục tiêu của luật này là 

đưa ra một hệ thống các quy tắc được thừa nhận trên phạm vi quốc tế về việc loại bỏ 

các trở ngại trong việc công nhận giá trị pháp lý của thông điệp được lưu chuyển 

bằng phương tiện điện tử, tạo sự bình đẳng giữa những người sử dụng tài liệu trên 

cơ sở giấy tờ và những người sử dụng thông tin trên cơ sở các dữ liệu điện tử trên 

phạm vi quốc tế. Luật mẫu này là cơ sở định hướng giúp các nước thành viên của 

LHQ tham khảo khi xây dựng một đạo luật của mình với ý nghĩa là khung pháp lý 

cơ bản cho thương mại điện tử. 

  Kết cấu của luật mẫu được chia làm hai phần với 17 điều khoản: 

  - Phần I: Giới thiệu khái quát về thương mại điện tử, gồm 3 chương. Chương 

I đề cập đến các quy định chung bao gồm 4 điều khoản về phạm vi điều chỉnh, giải 

thích các từ ngữ có liên quan, giải thích luật và các trường hợp ngoại lệ theo thoả 

thuận giữa các bên. Chương II quy định các điều kiện luật định đối với các thông tin 

số hoá, gồm 6 điều khoản (Điều 5 đến điều 10) công nhận giá trị pháp lý của các 

thông tin số hoá, về văn bản viết, chữ ký, bản gốc, tính xác thực và khả năng được 



chấp nhận của thông tin số, việc lưu giữ thông tin số. Chương III nói đến thông tin 

liên lạc bằng thông tin số hoá, bao gồm 5 điều khoản (điều 11 đến điều 15) quy định 

về hình thức của hợp đồng và giá trị pháp lý của hợp đồng, các bên ký kết hợp đồng 

phải công nhận giá trị pháp lý của các thông tin số hoá, xuất xứ của thông tin số hoá, 

việc xác nhận đã nhận được thông tin, thời gian, địa điểm gửi và nhận thông tin số 

hoá. 

  - Phần II quy định các giao dịch thương mại điện tử trong một số lĩnh vực hoạt 

động gồm 2 điều khoản liên quan đến vận tải hàng hoá. Điều 16 quy định các hành 

vi liên quan đến hợp đồng vận tải hàng hoá, điều 17 quy định về hồ sơ vận tải hàng 

hoá. 

  Việc UNCITRAL thông qua đạo luật mẫu về thương mại điện tử đã tạo điều 

kiện giúp đỡ tất cả các quốc gia trên thế giới hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình 

về sử dụng các phương tiện truyền và lưu giữ thông tin mới thay thế cho các tài liệu 

bằng giấy và ban hành các đạo luật còn thiếu trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

UNCITRAL cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyển hoá các quy định của 

Đạo luật mẫu vào hệ thống nội dung luật của các quốc gia. 

  Tất cả các quốc gia cần xem xét chi tiết các quy định của đạo luật mẫu trước 

khi ban hành các đạo luật mới hoặc sửa đổi các quy định hiện hành, phải tính đến sự 

cần thiết phải đảm bảo sự thống nhất của các quy định pháp luật về sử dụng các 

phương tiện truyền và lưu giữ thông tin mới thay thế cho các tài liệu bằng giấy. 

1.2. Luật mẫu về chữ ký điện tử của UNCITRAL 

Luật mẫu về chữ ký điện tử chính thức được thông qua vào ngày 29/09/2000. Mục 

đích của luật này là hướng dẫn các quốc gia thành viên trong việc xây dựng khung 

pháp lý thống nhất và công bằng để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề về chữ 

ký điện tử - yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong các giao dịch thương mại 

điện tử.  



  Đạo luật này nêu lên những vấn đề cơ bản của chữ ký điện tử, chữ ký số hóa 

và các vấn đề về người ký, bên thứ ba và chứng nhận chữ ký số. Đặc biệt, nhằm đưa 

ra các hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng luật này, UNCITRAL đã đưa ra một bản 

hướng dẫn thi hành chi tiết, trong đó có phân tích và hướng dẫn cho từng điều khoản 

của luật mẫu. Luật mẫu đã góp phần loại bỏ những cản trở trong việc sử dụng chữ 

ký điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử ở phạm vi quốc tế.  

1.3. Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng 

thương mại quốc tế 

Công ước Liên Hợp Quốc về Sử dụng Chứng từ điện tử trong Hợp đồng thương mại 

quốc tế (UN Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts) đã được phiên họp lần thứ 60 của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 

tại Nghị quyết số A/RES/60/21 ngày 9/11/2005. Về nội dung chuyên môn, Công ước 

này do Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) xây dựng, 

nhằm đưa ra một khung quy định chung cho những vấn đề cơ bản nhất của giao kết 

và thực hiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử.  

 Công ước khẳng định các tiêu chuẩn để đảm bảo giá trị pháp lý ngang nhau 

giữa văn bản giấy và văn bản điện tử trong các giao dịch quốc tế, sao cho các hợp 

đồng được thương lượng và ký kết thông qua thông tin điện tử đều có giá trị và hiệu 

lực thi hành tương đương với các hợp đồng thương lượng truyền thống. Dựa trên 

nền tảng đó, công ước được đánh giá là một công cụ pháp lý quan trọng nhằm tăng 

cường buôn bán quốc tế trên cơ sở tận dụng ưu thế mạng Internet toàn cầu. 

 Việc áp dụng rộng rãi và đồng nhất những quy định này giữa các quốc gia sẽ 

góp phần xóa bỏ trở ngại đối với việc sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch 

thương mại quốc tế, nâng cao tính chắc chắn về phương diện pháp lý cũng như tính 

ổn định về phương diện thương mại của hợp đồng điện tử, và giúp doanh nghiệp tiếp 

cận được những phương thức tiến hành thương mại hiện đại, hiệu quả nhất. 



 Ngày 06/07/2006, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra lễ 

ký kết chính thức Công ước này với sự tham gia của 60 quốc gia thành viên LHQ, 

hơn 10 nước quan sát viên, trong đó Việt Nam tham gia với tư cách quan sát viên.  

2. Khung pháp lý về thương mại điện tử của một số nước và khu vực 

2.1. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là nước đi đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử. Hoa Kỳ đã ấn định các 

nguyên tắc cơ bản cho thương mại điện tử của riêng mình, đồng thời kiến nghị cho 

nền thương mại điện tử toàn cầu. 

  Quá trình xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý cho thương mại điện tử 

của Hoa Kỳ dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản: 

  - Các bên được tự do xác lập quan hệ hợp đồng với nhau khi thấy phù hợp 

  - Các quy định phải có tính chất trung lập về mặt công nghệ và phải có tính 

mở cho tương lai, có nghĩa là không được quy định về một loại công nghệ cụ thể 

nào đó và không được hạn chế việc sử dụng hay phát triển của các công nghệ tương 

lai. 

  - Các quy định hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới trong 

trường hợp cần thiết để hỗ trợ cho việc sử dụng công nghệ điện tử. 

  - Các quy định phải công bằng cho cả các doanh nghiệp đã áp dụng rộng rãi 

các công nghệ mới và các doanh nghiệp còn chưa áp dụng. 

  Trong thời gian qua, chính quyền Liên bang và chính quyền các bang tại Hoa 

Kỳ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hiện hành và ban hành một số quy định mới, 

đáp ứng được yêu cầu của các giao dịch thương mại điện tử, nhất là các quy định về 

luật hợp đồng, bảo vệ người tiêu dùng, thẩm quyền tài phán, chứng cứ pháp lý… 

  Năm 1996, Bộ tài chính Hoa Kỳ cho ra mắt cuốn sách “Chính sách thuế đối 

với thương mại điện tử toàn cầu” nhằm trung hoà về thuế giữa giao dịch điện tử và 

phi điện tử. Cuốn sách này đã chỉ ra rằng “đảm bảo tính thống nhất trong thương 



mại điện tử” phải trở thành nhận thức chung trên toàn cầu, cần làm rõ nguyên nhân 

đánh thuế đối với thương mại điện tử, tránh thuế trùng lên thuế. 

  Ngày 01/07/1997, cùng với sự hợp tác của các nhà khoa học, Hoa Kỳ đã thông 

báo đề án “khung kết cấu thương mại điện tử toàn cầu”, gồm 5 nguyên tắc cơ bản: 

  - Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò chủ đạo. 

  - Hạn chế những yêu cầu không cần thiết của Chính phủ đối với thương mại 

điện tử. 

  - Chính phủ tham gia thương mại điện tử nhằm tạo lập môi trường luật pháp 

thương mại điện tử hợp lý, đơn giản, ngắn gọn. 

  - Chính phủ phải thừa nhận tính độc đáo riêng của mạng Internet. 

  - Thúc đẩy thương mại điện tử trên cơ sở toàn cầu. 

  Đề án này đưa ra những ý kiến cụ thể về việc phát triển thương mại điện tử, 

đây là một bộ phận quan trọng trong chính sách thương mại và công nghệ của Hoa 

Kỳ. 

  Ngày 14/05/1998, Uỷ ban thương mại nghị viện Hoa Kỳ đã thông qua các dự 

luật miễn thuế Internet, tạo điều kiện phát triển tự do hoá cho các công ty, xí nghiệp 

trên toàn Hoa Kỳ. 

  Tháng 3/1999, công ước thương mại số của kỷ nguyên (HR 1320) cho phép 

đồng thời thúc đẩy sự mở rộng hơn nữa của thương mại điện tử dựa vào lực lượng 

thị trường tự do. HR1320 thừa nhận giá trị pháp lý của các thoả thuận điện tử như 

hợp đồng điện tử… Đây là bước trung gian trong việc thừa nhận giá trị pháp lý của 

các chứng cứ điện tử. 

  Nhằm tạo lập một khung pháp lý thống nhất cho giao dịch thương mại điện tử 

ở Hoa Kỳ, Hội nghị quốc gia của các viên chức về đạo luật thống nhất (NCCUSL) 

diễn ra năm 1999 đã thông qua Luật thống nhất về Giao dịch điện tử (Uniform 

Electronic Transactions Act - UETA). Ngày 30/06/2000 tổ chức thông qua Luật Chữ 

ký điện tử trong thương mại quốc gia và quốc tế (Electronic Signature in Global and 



National Commerce Act – E-Sign). Ngoài ra, Hoa Kỳ còn cho ra đời nghị định thư 

về an toàn thương mại điện tử (SET) nhằm bảo vệ các phương thức thanh toán… 

  * Luật thống nhất về Giao dịch điện tử (Uniform Electronic Transactions Act 

- UETA) 

  Luật thống nhất về Giao dịch điện tử là một văn bản ngắn gọn, quy định về sự 

công nhận giá trị pháp lý của các dữ liệu điện tử, chữ ký điện tử và các văn bản  điện 

tử khác. Văn bản này không quy định bất kỳ ưu thế nào cho bất kỳ một phương thức 

hay công nghệ nào. Luật mẫu về các giao dịch điện tử là một văn bản có tính linh 

hoạt cao có thể tồn tại lâu dài và là cơ sở pháp lý phù hợp cho các giao dịch thương 

dịch điện tử trong suốt một giai đoạn dài. 

  * Về luật hợp đồng 

  Ở Hoa Kỳ không có một luật đơn nhất điều chỉnh hợp đồng ký kết trên mạng 

máy tính và nhìn chung luật hợp đồng là do pháp luật của từng bang quy định. Các 

quy tắc áp dụng đối với các hợp đồng ký kết trên mạng vẫn có thể rất khác nhau giữa 

các bang mặc dù chính quyền  Liên bang đã có nhiều nỗ lực để thống nhất các luật 

liên quan đến hoạt động thương mại bằng việc ban hành Bộ luật thương mại thống 

nhất (Uniform Commercial Code – UCC) 

  Điều 2 Bộ luật thương mại thống nhất (UCC) điều chỉnh các giao dịch thương 

mại nói chung, gồm cả hai loại giao dịch hàng hoá hữu hình và giao dịch hàng hoá 

vô hình. Nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa biết chắc chắn rằng các toà án có cho 

áp dụng điều khoản này vào các giao dịch mà đối tượng của nó được giao nhận qua 

các phương tiện điện tử hay không. 

  Hiện nay, chính quyền Liên bang đã soạn thảo một điều khoản mới để bổ sung 

vào UCC điều 2b để điều chỉnh riêng cho các giao dịch điện tử mà không liên quan 

đến việc chuyển giao hàng hoá hữu hình. 

  Cùng với sự nỗ lực của chính quyền Liên bang trong việc sửa đổi, bổ sung 

Đạo luật thương mại thống nhất (UCC), các chính quyền bang cũng đang tích cực 



xây dựng các luật và các quy định điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thương mại 

điện tử như: Luật về thương mại điện tử của bang Illinois (Illinois Electronic 

Commercial Act), Luật về chữ ký và bản ghi điện tử của bang Massachusetts 

(Massachusetts Electronic Records and Signature Act)… 

 Một số bang đã nhanh chóng ban hành các đạo luật quy định về ký kết hợp đồng 

trên mạng, còn một số bang khác lại chưa tiếp xúc giải quyết vấn đề này. Để xác 

định luật của bang nào sẽ điều chỉnh các giao dịch thương mại điện tử thì trước tiên 

phải xem xét xem liệu theo pháp luật hiện hành thì các hợp đồng ký kết trên mạng 

có được thừa nhận hay không. 

2.2. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Singapore 

Thương mại điện tử ở Singapore đã và đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đóng vai 

trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước này. 

  Năm 1998 Singapore cho ban hành Luật giao dịch điện tử (Electronic 

Transaction Act 1998) nhằm mục đích giải quyết vướng mắc, khó khăn về mặt pháp 

lý khi các chủ thể tham gia vào các giao dịch trong một môi trường phi giấy tờ và 

không tiếp xúc trực tiếp với nhau. 

  * Nguyên tắc cơ bản để xây dựng đạo luật về giao dịch điện tử 

  - Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và mô hình quốc tế để có thể hoà nhập với 

khung pháp luật thương mại điện tử toàn cầu. 

  - Tránh các quy định quá chặt chẽ 

  - Linh hoạt và trung lập về mặt công nghệ để theo kịp môi trường luôn thay 

đổi 

  - Quy định rõ ràng, minh bạch và có khả năng tiên liệu trước 

  * Mục tiêu của đạo luật  

  - Thiết lập một quy tắc thực hành (Code of Conduct) chung để hỗ trợ cho các 

giao dịch thương mại điện tử. 



  - Xây dựng cơ sở hạ tầng về công chứng. 

  - Cho phép nộp đơn, hồ sơ và cấp phép điện tử ở các cơ quan quản lý Nhà 

nước. 

  - Làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ mạng đối với nội dung thông 

tin của bên thứ ba. 

  Luật giao dịch điện tử của Singapore đã đưa ra những quy tắc thương mại 

nhằm làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong một giao dịch thương 

mại điện tử. Những quy tắc nằm trong đạo luật này mang các tính chất đặc trưng của 

những quy định mẫu quốc tế, đặc biệt là các quy định của luật mẫu UNCITRAL về 

thương mại điện tử. Quy tắc thực hành chung trong Luật giao dịch điện tử của 

Singapore cũng chứa đựng các điều khoản điều chỉnh việc ký kết hợp đồng qua các 

phương tiện điện tử thông qua việc quy định về thời gian, địa điểm gửi và nhận thông 

tin điện tử. Đạo luật này còn quy định về giá trị pháp lý của các bản ghi và chữ ký 

điện tử, cùng với độ an toàn của chúng. 

  Mặt khác, để hỗ trợ cho việc sử dụng chữ ký điện tử, một cơ sở hạ tầng về 

công chứng đã được xây dựng. Theo đó, cơ quan công chứng sẽ xác nhận một mã 

khoá chứng thực có mối liên hệ với một cá nhân nhất định. Một cơ quan công chứng 

có thể xác minh về một cá nhân nào đó trước khi cấp một chứng thực dưới dạng giấy 

chứng nhận kỹ thuật số. Giấy chứng nhận này có thể dùng để xác minh chữ ký của 

cá nhân đó. 

  Như vậy, Luật giao dịch điện tử của Singapore đã tạo một môi trường pháp lý 

khá phù hợp cho thương mại điện tử và các giao dịch điện tử khác. Đạo luật này đã 

xoá bỏ được những trở ngại trong các quy định pháp luật hiện hành và tạo được lòng 

tin cho các doanh nghiệp, cá nhân khi tham gia vào thương mại điện tử. So với các 

nước khác thì cách làm của Singapore mang tính tổng thể hơn nhiều vì nội dung của 

luật giao dịch điện tử bao trùm rất nhiều lĩnh vực liên quan. Với việc ban hành đạo 

luật này và việc sửa đổi bổ sung đối với các văn bản luật khác, Singapore có thể phát 



triển mạnh mẽ thương mại điện tử và trở thành một trong những trung tâm thương 

mại điện tử phát triển trên thế giới. 

2.3. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Canada 

Hiện nay, Canada được coi là một trong những nước đi đầu trên thế giới trong việc 

nghiên cứu và ứng dụng thương mại điện tử. Để tạo một môi trường pháp lý hoàn 

chỉnh cho các giao dịch thương mại điện tử, Chính phủ Canada đã tiến hành rà soát, 

sửa đổi các văn bản hiện hành đồng thời ban hành các văn bản mới liên quan đến 

thương mại điện tử như luật về chữ ký điện tử, chứng cứ điện tử… 

  Luật về chữ ký điện tử của Canada cho phép các cơ quan liên bang quyền 

quyết định các yêu cầu của pháp luật hiện hành về hình thức giao dịch có thể được 

thoả mãn bằng các phương tiện điện tử như thế nào. Chữ ký điện tử có thể được sử 

dụng trong các giao dịch thương mại điện tử. Vấn đề đặt ra là phải xác định được 

mối liên hệ giữa chữ ký điện tử với người ký tài liệu điện tử. Để làm được điều này 

cần phải sử dụng công nghệ phù hợp kết hợp với thiết lập một cơ quan xác nhận để 

có sự kiểm tra chéo. 

  Hiện nay, Canada đã có các quy định pháp luật về thu thập, sử dụng và tiết lộ 

thông tin về cá nhân do các cơ quan nhà nước quản lý. Luật bí mật cá nhân liên bang 

có hiệu lực từ năm 1982, được áp dụng đối với tất cả các cơ quan nhà nước cấp liên 

bang và một số doanh nghiệp có quy mô liên bang. 

  Gần đây, Canada đã ban hành luật bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu điện tử. 

Đây là một bước tiến mới trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Luật này được áp 

dụng đối với khu vực tư nhân do pháp luật liên bang điều chỉnh và đối với các thông 

tin liên quan đến hoạt động mua bán trong phạm vi liên tỉnh và quốc tế. 

  Về vấn đề thuế, hiện nay Canada đang cùng một số thành viên khác của OECD 

phát triển chiến lược quốc tế trong đó có các hiệp ước về thuế đối với thương mại 



điện tử, hướng dẫn xử lý việc chuyển giá, về việc áp dụng thuế tiêu thụ và về hàng 

rào thuế quan cửa khẩu. 

2.4. Khung pháp lý về thương mại điện tử của EU 

Mặc dù đứng sau Hoa Kỳ về hoạt động thương mại điện tử nhưng EU cũng đang 

ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thế giới nhờ sự phát triển của thương mại 

điện tử. Các nước EU cũng đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc ban hành 

các văn bản pháp luật và dưới luật để điều chỉnh hoạt động thương mại mới mẻ này. 

  Ngày 24/10/1995, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã ban hành Chỉ thị số 

95/46/EC quy định về việc bảo đảm quá trình chuyển giao dữ liệu cá nhân và việc 

chuyển giao tự do những dữ liệu này. 

  Ngày 11/03/1996, Quốc hội và Hội đồng Châu Âu ban hành Chỉ thị số 

96/9/EC về việc bảo vệ hợp pháp các cơ sở dữ liệu. 

  Ngày 20/05/1997, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã đưa ra Chỉ thị số 

97/7/EC về bảo vệ người tiêu dùng trong các hợp đồng trên mạng. Nghị định này 

được ban hành đã tạo lòng tin cho người tiêu dùng khi tham gia vào thương mại điện 

tử. 

  Ngày 13/12/1999, EU ban hành Chỉ thị về Chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp lý 

đầu tiên cho việc sử dụng và công nhận hợp pháp các chữ ký điện tử trong quá trình 

tiến hành giao dịch điện tử tại EU. Mục đích của Chỉ thị này là thúc đẩy việc sử dụng 

chữ ký điện tử và góp phần tăng cường nhận thức của mọi người về chữ ký điện tử. 

Chỉ thị cũng đã thiết lập một khung pháp lý cho chữ ký điện tử và các dịch vụ chứng 

thực chữ ký điện tử. Chỉ thị còn đặt ra nguyên tắc về trách nhiệm của cơ quan công 

chứng, chứng nhận. Theo đó nhà cung cấp dịch vụ chứng thực phải chịu trách nhiệm 

về những tổn thất gây ra cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức hợp pháp nào mà đã dựa 

vào chứng nhận của cơ quan đó để giao kết với các doanh nghiệp khác. Ngoài ra, 

Chỉ thị còn chấp nhận những chữ ký điện tử được chứng thực bởi những nhà cầm 



quyền không thuộc liên minh châu Âu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp trong việc ký kết hợp đồng ngoại thương.  

  Ngày 8/6/2000, Chỉ thị số 2000/31/EC, gọi là “Chỉ thị về thương mại điện tử” 

của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã được ban hành nhằm thống nhất pháp luật 

của các nước thành viên, nhằm tạo lập một thị trường chung trong lĩnh vực thương 

mại điện tử. Cho đến thời điểm hiện nay, đây là văn bản pháp luật quan trọng nhất 

về thương mại điện tử  trong phạm vi EU. Nội dung của Chỉ thị này gồm các vấn đề 

như các nguyên tắc cần tuân thủ trong thương mại điện tử, các quy định về tính minh 

bạch và tính trung thực của các giao dịch điện tử...  

  Ngày 22/05/2001, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đã ban hành Chỉ thị số 

2001/29/EC trên tinh thần hoà hợp giữa các khía cạnh về bản quyền và các quyền có 

liên quan trong xã hội thông tin. 

  Uỷ ban Châu Âu đã tổ chức đàm phán thành công hiệp ước về tội phạm mạng 

toàn cầu. Hiệp ước này gồm một loạt các tội danh về mạng gồm cả những mánh lới 

lừa đảo và xâm nhập máy tính bất hợp pháp. Hiệp ước cũng chỉ rõ trách nhiệm của 

nhà cung cấp dịch vụ Internet và những quan tâm về bản quyền. Cuối năm 2001, Uỷ 

ban Châu Âu đã công bố những kế hoạch cho ra đời một Chỉ thị đối phó với nạn 

phân biệt chủng tộc và hải ngoại trên mạng. 

2.5. Khung pháp lý về thương mại điện tử của APEC 

Đứng trước sự phát triển không ngừng của thương mại điện tử, APEC cũng đang 

từng bước tiến hành ứng dụng thương mại điện tử. 

  Tháng 11/1997, tại cuộc họp ở Vancouver, APEC đã vạch ra chương trình 

công tác về thương mại điện tử cho khu vực và thành lập “nhóm công tác chuyên 

trách về thương mại điện tử” do Singapore và Australia đồng chủ tịch. Mục tiêu là 

làm cho các nước thành viên hiểu rõ về thương mại điện tử, các hoạt động của nó, 



triển khai dần vào việc ứng dụng trong từng nước và giữa các nước thành viên trong 

khu vực. 

  Tháng 11/1998, APEC tiến hành “chương trình hành động về thương mại điện 

tử” với các nội dung chủ yếu sau : 

  - Tập trung nỗ lực phát triển thương mại điện tử ở các doanh nghiệp có điều 

kiện, có hiểu biết về thương mại điện tử. 

  - Nâng cao vai trò của chính phủ trong việc tạo môi trường pháp lý. 

  Hiện nay, APEC đã xây dựng xong chương trình hoạt động chung để thực 

hiện thương mại điện tử vào năm 2005 đối với các nước phát triển và năm 2010 đối 

với các nước đang phát triển. 

  Trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương, Nhật là nước đi đầu trong lĩnh vực 

thương mại điện tử . Hội đồng phát triển thương mại điện tử của Nhật đang cố gắng 

đơn giản hóa thủ tục thương mại điện tử ở Nhật, thông qua việc tiến hành xây dựng 

lòng tin và đưa ra nhiều phương án để tiếp cận với khách hàng. Nhật cũng đã tiến 

hành nhiều dự án trong lĩnh vực giao dịch này nhằm tạo môi trường điện tử thân 

thiện ở Nhật. Hiện nay, Nhật đã cho ra đời văn bản pháp luật về chữ ký điện tử nhằm 

tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển bền vững. 

2.6. Khung pháp lý về thương mại điện tử của ASEAN 

Mặc dù ASEAN là một khu vực nhỏ trong APEC nhưng là khu vực nhiều tiềm năng. 

Năm 1992, ASEAN thành lập các tiểu ban điều phối thương mại điện tử. Tháng 

9/1998, tiểu ban điều phối thương mại điện tử đã họp và thông qua “các nguyên tắc 

chỉ đạo thương mại điện tử “. Tiếp theo, ASEAN sẽ phối hợp, chuyển giao công 

nghệ, hợp tác kỹ thuật để ASEAN có thể chính thức bước vào thế giới kinh tế kỹ 

thuật số. Hội nghị cấp cao lần thứ 4 ngày 24/11/2000 tại Singapore đã thông qua 

hiệp định khung về thương mại điện tử ASEAN (E - ASEAN) 

  Mặt khác, các thành viên cũng tự xây dựng cho mình khung pháp luật riêng 

phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mỗi quốc gia. Singapore là nước đi đầu trong ứng 



dụng thương mại điện tử và có tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất trong 

khu vực. Sau đó là Malaysia. Năm 1996, Malaysia đã thành lập tiểu ban chuyên trách 

nhằm xây dựng hệ thống pháp luật đáp ứng các yêu cầu của thương mại điện tử, còn 

được gọi là “đạo luật số hoá”. Năm 1997, Malaysia đã ban hành Luật Chữ ký số 

(Digital Signature Act – DSA) tạo hành lang pháp lý về chữ ký điện tử. Năm 1998, 

Malaysia thành lập tiểu ban chuyên trách và uỷ ban quốc gia về thương mại điện tử. 

Sau Malaysia là Thái Lan, áp dụng thương mại điện tử từ năm 1998, trang web ra 

đời đầu tiên năm 1993, tuy nhiên do bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng 

kinh tế khiến một số công trình về cơ sở hạ tầng kỹ thuật bị đình trệ, nhưng đến nay, 

Thái lan đã xây dựng được một số văn bản pháp luật điều chỉnh thương mại điện tử 

như: luật bảo vệ dữ liệu, luật tội phạm máy tính, luật trao đổi thông tin điện tử, luật 

chữ kí điện tử. Các chính sách và văn bản pháp luật liên quan tới việc bảo vệ quyền 

lợi của người tiêu dùng dựa trên các hợp đồng hợp pháp cũng đang dần được hoàn 

thiện. 

  Tất cả các nước trong khu vực ASEAN, dù phát triển hay chưa đủ sức phát 

triển đều thể hiện mối quan tâm đáng kể vào hình thức giao dịch thương mại điện 

tử. 

3. Những quy định liên quan đến thương mại điện tử 

3.1. Incoterms 2000 

 Incoterms cũng kịp thời bổ sung để phù hợp với phương thức giao dịch thương 

mại điện tử. Trong các điều kiện của Incoterms 2000 đều thừa nhận giá trị pháp lý 

của các chứng cứ điện tử. Tất cả các khoản mục về “ bằng chứng giao hàng, chứng 

từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương” đều có quy định : “ Nếu người bán 

và người mua thoả thuận trao đổi thông tin bằng phương tiện điện tử, chứng từ trên 

có thể được thay thế bằng một thông điệp điện tử (EDI) tương đương” ( theo 

Incoterms 2000). Ngoại trừ các điều khoản nhóm E, nghĩa vụ của người bán ở các 



điều kiện này giới hạn tối thiểu nên trong Incoterms 2000 không đề cập đến giá trị 

chứng cứ của các chứng cứ điện tử. Việc quy định như vậy trong Incoterms 2000 

giúp cho việc trao đổi thông tin và xuất trình các chứng từ được thuận lợi hơn. 

3.2. eUCP 

  Năm 2002, bản phụ trương các Quy tắc và cách thực hành thống nhất về tín 

dụng chứng từ đối với xuất trình chứng từ điện tử “eUCP” đã ra đời bổ sung vào các 

Quy tắc và cách thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, nhằm điều chỉnh việc 

xuất trình các chứng từ điện tử hoặc kết hợp chúng với việc xuất trình các chứng từ 

bằng văn bản. eUCP đã định nghĩa rất rõ về “chứng từ điện tử”, “ chữ ký điện tử”, 

“nơi tiếp nhận, xuất trình”…eUCP bao gồm 12 điều khoản quy định cụ thể về việc 

xuất trình chứng từ điện tử, kiểm tra chứng từ điện tử,  thông báo từ chối, chứng từ 

gốc và chứng từ sao, ngày phát hành, các chứng từ vận tải, sửa đổi chứng từ sau khi 

đã xuất trình và việc từ bỏ trách nhiệm đối với việc xuất trình chứng từ điện tử.  

eUCP ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng, các bên tham gia giao dịch 

trong việc xuất trình các tín dụng, chứng từ điện tử. 

4. Khung pháp lý về thương mại điện tử của Việt Nam 

4.1. Luật công nghệ thông tin  

Cùng với Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin đã thiết lập nền 

tảng pháp lý cơ bản cho việc đẩy mạnh giao dịch điện tử nói chung và thương mại 

điện tử nói riêng.  

Luật Công nghệ thông tin đuợc Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Luật CNTT gồm 6 chương, 79 điều. 

Chương II (Ứng dụng công nghệ thông tin) và Chương IV (Biện pháp bảo đảm ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin) của Luật này bao gồm nhiều quy định liên 

quan trực tiếp đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, hoạt 

động của các cơ quan nhà nước và trong một số lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 



Luật Công nghệ thông tin ra đời đã tạo hành lang pháp lý cơ bản để điều chỉnh 

các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, tạo điều kiện thuận lợi để từng bước 

phát triển kinh tế tri thức, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 

góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mặt khác, việc ban hành Luật CNTT nhằm 

tạo sự đồng bộ với các quy định trong các đạo luật có liên quan đồng thời tạo khuôn 

khổ pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các cam kết quốc tế với 

ASEAN, APEC, WTO… 

4.2. Luật giao dịch điện tử 

Luật Giao dịch điện tử đã chính thức đặt nền tảng đầu tiên cho việc thiết lập một hệ 

thống văn bản pháp quy toàn diện về giao dịch điện tử tại Việt Nam. Sau khi Luật 

được ban hành, trong hai năm 2006 và 2007 hàng loạt văn bản dưới luật đã ra đời 

nhằm điều chỉnh chi tiết việc triển khai giao dịch điện tử trong các lĩnh vực của đời 

sống xã hội. 

 Cùng một số văn bản được ban hành từ năm 2005 trở về trước, những văn bản 

ra đời trong 2 năm gần đây đã tạo nên một khung pháp lý tương đối toàn diện cho 

giao dịch điện tử nói chung và thương mại điện tử nói riêng tại Việt Nam, đặc biệt 

là 4 Chỉ thị hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử và 3 Chỉ thị hướng dẫn Luật Công 

nghệ thông tin. Nếu trước năm 2005, phần lớn văn bản được ban hành chỉ liên quan 

đến những vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin, thì các văn bản ban hành sau Luật 

Giao dịch điện tử đã mở rộng diện điều chỉnh đến những ứng dụng cụ thể như thương 

mại, hải quan, tài chính, hành chính nhà nước, v.v... Đây là những ứng dụng nền 

tảng của xã hội và là tiền đề cho việc triển khai các quy trình thương mại điện tử 

hoàn chỉnh ở cấp độ doanh nghiệp trong thời gian tới.  

 Ngoài tác động trực tiếp đưa đến sự ra đời các văn bản hướng dẫn cho những 

vấn đề cụ thể trong triển khai ứng dụng giao dịch điện tử, tác động sâu xa hơn của 

Luật Giao dịch điện tử là đã đưa khái niệm “thông điệp dữ liệu” và “chứng từ điện 



tử” vào những bộ luật cơ bản của hệ thống pháp luật hiện hành. Bộ luật Dân sự sửa 

đổi và Luật Thương mại sửa đổi, được biên soạn song song với Luật Giao dịch điện 

tử, đều bổ sung quy định thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong các 

giao dịch dân sự và thương mại. 

4.3. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử  

Nghị định về Thương mại điện tử là Nghị định đầu tiên hướng dẫn Luật Giao dịch 

điện tử, được ban hành vào ngày 9/6/2006. Với việc thừa nhận chứng từ điện tử có 

giá trị pháp lý tương đương chứng từ truyền thống trong mọi hoạt động thương mại 

từ chào hàng, chấp nhận chào hàng, giao kết hợp đồng cho đến thực hiện hợp đồng, 

Nghị định này đã tạo hành làng pháp lý để các doanh nghiệp yên tâm tiến hành giao 

dịch thương mại điện tử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, 

đồng thời cũng là căn cứ pháp lý để xét xử khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động 

thương mại điện tử. 

 Trong năm 2007 các cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành soạn thảo hai 

thông tư hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử. Đó là Thông tư của Bộ Công 

Thương về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và Thông tư liên tịch 

Bộ Công Thương – Bộ Y tế hướng dẫn việc bán thuốc qua các phương tiện điện tử. 

Đến cuối năm 2007, hai thông tư này đã cơ bản hoàn thành về mặt nội dung và được 

đưa ra xin ý kiến rộng rãi của doanh nghiệp trước khi chính thức ban hành. 

 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về Thương mại điện tử về 

giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử được xây dựng trong bối cảnh số 

lượng website thương mại điện tử đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam. Tuy 

nhiên, hệ thống pháp luật hiện vẫn chưa điều chỉnh về quy tắc giao dịch cũng như 

mô hình hoạt động của các website thương mại điện tử. Mọi giao dịch được tiến 

hành một cách tự phát và không có cơ sở pháp lý để giải quyết những tranh chấp 

phát sinh. Vì vậy, Thông tư được xây dựng nhằm thiết lập những nguyên tắc và 



chuẩn mực chung cho các website thương mại điện tử, nâng cao tính minh bạch của 

môi trường giao dịch, đồng thời giúp bảo vệ và cân bằng lợi ích của các bên tham 

gia. 

 Nội dung chính của Thông tư gồm những quy định về quy trình giao kết hợp 

đồng trên website thương mại điện tử, thời điểm giao kết và giá trị pháp lý của hợp 

đồng giao kết bằng chức năng đặt hàng trực tuyến; nguyên tắc chung và những quy 

định cụ thể về cung cấp thông tin liên quan đến các điều khoản hợp đồng. Thông tư 

cũng quy định chi tiết các cơ chế bảo vệ quyền lợi khách hàng trên website thương 

mại điện tử như cơ chế rà soát và xác nhận điều khoản hợp đồng, thủ tục chấm dứt 

hợp đồng, giải quyết tranh chấp và nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng 

trên website thương mại điện tử. 

 Văn bản thứ hai hướng dẫn Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về Thương mại điện 

tử được xây dựng trong năm 2007 là Thông tư liên tịch Bộ Công Thương – Bộ Y tế 

hướng dẫn việc bán buôn thuốc qua các phương tiện điện tử. Thuốc là mặt hàng thích 

hợp cho mua bán trực tuyến vì có giá trị cao, khối lượng nhỏ. Việc bán thuốc và 

công khai giá thuốc trên mạng Internet sẽ giúp người dân cũng như doanh nghiệp dễ 

dàng tiếp cận các nguồn thuốc khác nhau, góp phần bình ổn giá thuốc trên thị trường. 

Mặt khác, thuốc chữa bệnh là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, trực tiếp  ảnh hưởng 

đến sức khỏe và tính mạng con người nên cũng cần có những quy định riêng, tránh 

việc lợi dụng bán thuốc qua mạng để có hành vi gian lận, lừa dối khách hàng. Cho 

tới nay đã có một số doanh nghiệp đầu tư thiết lập website bán thuốc qua mạng. Tuy 

nhiên, do chưa có cơ sở pháp lý để điều chỉnh hoạt động bán thuốc qua mạng nên 

những doanh nghiệp này mặc dù đã thiết lập website vẫn chưa thể tiến hành kinh 

doanh trong thực tế. 

 Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Dược cũng đã đề cập đến việc bán thuốc qua mạng. Khoản 

4c Điều 43 của Nghị định quy định rõ: “Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Y tế xây 



dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và triển 

khai thực hiện các quy định pháp luật về thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh 

doanh thuốc”. Trên cơ sở đó, Th ông tư liên tịch hướng dẫn việc bán buôn thuốc qua 

các phương tiện điện tử được xây dựng với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho 

hoạt động này trong thực tế. Do đặc thù của mặt hàng thuốc là sản phẩm ảnh hưởng 

trực tiếp đến tính mạng con người trong khi năng lực quản lý cũng như trình độ 

người tiêu dùng chưa đủ đáp ứng các điều kiện để tiến hành giao dịch trên Internet, 

nội dung của Thông tư chỉ tập trung điều chỉnh hoạt động bán buôn, chưa cho phép 

bán lẻ thuốc qua các phương tiện điện tử. 

4.4. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký 

số 

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP được ban hành ngày 15/2/2007. Nghị định này quy 

định về chữ ký số và các nội dung cần thiết liên quan đến sử dụng chữ ký số, bao 

gồm chứng thư số và việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký 

số. Đây là những quy định nền tảng để thiết lập một cơ chế đảm bảo an ninh an toàn 

cũng như độ tin cậy của các giao dịch điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển 

mạnh mẽ hơn. 

Giá trị pháp lý của chữ ký số 

 Chữ ký số là dạng chữ ký điện tử cho phép xác nhận sự chấp thuận của người 

ký đối với nội dung thông điệp, đồng thời chứng thực sự toàn vẹn của thông điệp dữ 

liệu từ thời điểm được ký. 

 Điều 8 Nghị định về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số đã chính 

thức thừa nhận giá trị pháp lý của chữ ký số trong các giao dịch điện tử: “Trong 

trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông 

điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký 

số”. 



 Với chủ trương của Ban soạn thảo xây dựng Nghị định thật chi tiết để có thể 

đưa vào triển khai ngay trong thực tế mà không cần các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Nghị định này đi sâu vào những vấn đề mang tính kỹ thuật về quản lý và cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số. Các quy định được chi tiết hóa trong 72 điều, chia 

thành 11 chương: 

 - Chương 1: Những quy định chung: quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng 

áp dụng, các chính sách phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký số, trách nhiệm quản 

lý nhà nước và những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số. 

 - Chương 2: Chữ ký số và chứng thư số: quy định về giá trị pháp lý của chữ 

ký số; nội dung của chứng thư số; một số vấn đề liên quan đến chữ ký số và chứng 

thư số của cơ quan, tổ chức; giá trị pháp lý của chữ ký số và chứng thư số nước 

ngoài. 

 - Chương 3: Điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số công cộng: quy định về điều kiện, quy trình thủ tục cấp phép, gia hạn và 

thu hồi giấy phép của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

 - Chương 4: Hoạt động cung cấp dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng: quy định việc cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi 

chứng thư số; tạo cặp khóa và các dịch vụ có liên quan của tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng. 

 - Chương 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cung cấp và sử dụng 

dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cũng như quyền và nghĩa vụ của 

thuê bao. 

 - Chương 6: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng: 

quy định điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng 



nhận đủ điều kiện hoạt động cho những tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số chuyên dùng muốn đảm bảo giá trị pháp lý của chữ ký số cho các thuê bao của 

mình như đối với chữ ký số của thuê bao của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số công cộng. 

 - Chương 7: Công nhận chữ ký số, chứng thư số và hoạt động cung cấp dịch 

vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài: quy định về điều 

kiện, thủ tục công nhận chữ ký số, chứng thư số nước ngoài và hoạt động cung cấp 

dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài. 

 - Chương 8: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia: quy 

định về điều kiện hoạt động, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số quốc gia.  

 - Chương 9-11: quy định việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại và bồi thường 

thiệt hại; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành. 

4.5. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài 

chính 

Ngày 23/2/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP quy định chi 

tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định này ra đời 

nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để hình thành và phát triển một môi trường 

giao dịch điện tử an toàn, hiệu quả, giúp Chính phủ quản lý được giao dịch điện tử 

trong hoạt động nghiệp vụ tài chính, giảm thiểu hậu quả xấu phát sinh trong giao 

dịch điện tử như trốn thuế, gian lận khi lập hóa đơn chứng từ, v.v…, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi cho tiến trình cải cách của ngành tài chính trên nền tảng ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

 Nghị định gồm 25 điều chia thành 5 chương và điều chỉnh hai nội dung chính 

sau: 



 - Chứng từ điện tử (Chương 2): quy định giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; 

việc ký, mã hóa, chuyển đổi, hủy, tiêu hủy, niêm phong, tạm giữ hoặc tịch thu chứng 

từ điện tử; việc sử dụng hệ thống thông tin tự động để gửi, nhận, và xử lý chứng từ 

điện tử. 

 - Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Chương 3): quy định về trách 

nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong hoạt 

động tài chính; tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng; dịch vụ chứng thực chữ ký 

số trong hoạt động tài chính; bảo đảm môi trường thực hiện giao dịch điện tử trong 

ngành tài chính và giữa tổ chức, cá nhân với ngành tài chính; quản lý nhà nước về 

giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

 Lĩnh vực tài chính là một lĩnh vực rộng, liên quan đến các mặt của đời sống 

kinh tế - xã hội và bao gồm nhiều hoạt động nghiệp vụ như nghiệp vụ tài chính - 

ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, kế toán, kiểm toán, v.v… Mỗi nghiệp vụ này có 

những quy trình mang tính đặc thù và do đó đặt ra yêu cầu khác nhau cho quá trình 

triển khai ứng dụng giao dịch điện tử. Trong bối cảnh đó, Nghị định về Giao dịch 

điện tử trong hoạt động tài chính mới chỉ là những quy định khung, tạo cơ sở pháp 

lý cho việc xây dựng các thông tư hướng dẫn cho từng lĩnh vực cụ thể sau này. Bộ 

Tài chính hiện đang dự thảo bốn thông tư hướng dẫn Nghị định trong các lĩnh vực 

nghiệp vụ hải quan, kho bạc nhà nước, thuế, chứng khoán và một thông tư hướng 

dẫn về quy định kỹ thuật cho giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ tài chính. 

Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán 

trong quá trình dự thảo 

 Ngày 20/12/2007, dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị 

trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước chủ trì soạn thảo đã được 

đưa ra lấy ý kiến lần đầu. Đối tượng tham gia đóng góp ý kiến là các công ty chứng 

khoán và các thành viên thị trường chứng khoán. 



 Thông tư này quy định về “nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử trong 

hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin điện tử 

liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, lưu ký chứng khoán, 

niêm yết chứng khoán, hoạt động quản lý công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng 

khoán, hoạt động công bố thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường 

chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán.” 

 Nội dung chính của dự thảo thông tư xoay quanh các yêu cầu về dịch vụ và 

kỹ thuật đối với công ty chứng khoán khi tổ chức giao dịch chứng khoán trực tuyến, 

đồng thời quy định chi tiết thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán 

trực tuyến. 

 Tuy nhiên, còn một số vấn đề khá then chốt đối với giao dịch điện tử trong 

hoạt động chứng khoán như bảo mật thông tin, biện pháp xác thực người giao dịch, 

v.v... chưa được đề cập đến trong dự thảo thông tư. Theo ý kiến của đại diện các 

công ty chứng khoán, dự thảo cần có thêm quy định chi tiết về tiêu chuẩn giao dịch 

trực tuyến, tiêu chuẩn mã hoá, tiêu chuẩn kết nối của các tổ chức cung cấp dịch vụ 

để đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường giao dịch chứng khoán trực tuyến 

trong tương lai. 

4.6. Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân 

hàng 

Ngân hàng là một trong những lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin sớm nhất ở 

Việt Nam. Giao dịch điện tử đã được triển khai trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng 

từ cuối những năm 1990. Quyết định 196/TTg ngày 1/4/1997 và Quyết định 

44/2002/TTg ngày 21/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng chứng từ 

điện tử và chữ ký điện tử trong nghiệp vụ kế toán và thanh toán ngân hàng có thể coi 

là những văn bản pháp lý đầu tiên liên quan đến giao dịch điện tử tại Việt Nam. Tuy 

nhiên, chỉ với sự ra đời của Nghị định về Giao dịch điện tử trong hoạt động ngân 



hàng, khung pháp lý cho lĩnh vực này mới cơ bản được hoàn thành, đặt nền móng 

cho quá trình mở rộng triển khai giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng và phát 

triển dịch vụ ngân hàng điện tử, hỗ trợ hiệu quả các giải pháp thanh toán cho thương 

mại điện tử tại Việt Nam. 

 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 về Giao dịch điện tử trong hoạt 

động ngân hàng là Nghị định thứ ba liên tiếp được ban hành trong năm 2007 nhằm 

hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử. Nghị định này tập trung hướng dẫn việc áp dụng 

Luật Giao dịch điện tử cho các hoạt động ngân hàng cụ thể, bảo đảm những điều 

kiện cần thiết về môi trường pháp lý để củng cố, phát triển các giao dịch điện tử an 

toàn và hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng. 

 Nghị định gồm 5 chương, 29 điều, với hai nội dung điều chỉnh chính như sau: 

 - Giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng (Chương 2): xác định phạm vi 

các giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; quy định về điều kiện giao dịch điện 

tử; quy định các loại chữ ký điện tử sử dụng trong hoạt động ngân hàng và tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. 

 - Chứng từ điện tử trong hoạt động ngân hàng (Chương 3): hướng dẫn bổ 

sung, làm rõ những quy định về nội dung, tính hợp pháp, hợp lệ, định dạng của 

chứng từ điện tử; nguyên tắc lập, kiểm soát, xử lý, sử dụng, chuyển đổi, lưu trữ, bảo 

quản chứng từ điện tử trong giao dịch điện tử ngân hàng; việc ký và giá trị của chữ 

ký điện tử trên chứng từ điện tử. 


